
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

 SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập, Tự do, Hạnh phúc 

Số:          /TB-SXD    Quảng Ngãi, ngày       tháng 12 năm 2025 

 

 

 

THÔNG BÁO 

  Danh sách các phương tiện được cấp mới phù hiệu xe hợp đồng 

 trong tháng 11/2025 

 
  

Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 7 Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 

18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ, Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Ngãi thông báo danh sách các phương tiện được cấp mới phù 

hiệu xe hợp đồng trong tháng 11/2025 đến Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi 

đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở kinh doanh để biết, phối hợp quản lý. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Sở Xây dựng trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận:                    
- Bộ Xây dựng (b/cáo); 

- Cục ĐBVN; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các xã, phường có tên theo DS; 

- GĐ, PGĐ Sở (Võ Phiến); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VTPTPhuong 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Phiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP MỚI PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG TRONG THÁNG 11/2025  

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SXD  ngày     /12/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi)      

STT Tên đơn vị Địa điểm kinh doanh Số điện thoại Chủ phương tiện 
Biển kiểm 

soát 

Số chỗ 

ngồi 

1.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CƠ GIỚI HÀNG 

HÓA VÀ HÀNH 

KHÁCH TÂY 

NGUYÊN 

Số 1091 Phan Đình Phùng, 

Phường Kon Tum, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02603864243 Nguyễn Hữu Út 
 

82F00142 
17 ghế 

2.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CƠ GIỚI TIỀN 

PHONG 

Số 364 Duy Tân, Phường 

Đăk Cấm, Tỉnh Quảng Ngãi 
0984017643 Nguyễn Duy Tiến 76H06324 16 ghế 

3.  
CÔNG TY TNHH MTV 

TÂN ANH KON TUM 

Số 217 Trần Phú, Phường 

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 
02603955955 

Công ty TNHH MTV 

CTTC NHSG 

Thương Tín 

50H11004 18 ghế 

50H11004 18 ghế 

4.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 

TÂY NGUYÊN 

Số 05 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Phường Kon Tum, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0911060509 Phạm Bá Thuận 82H00514 16 ghế 

5.  

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

VÀ DU LỊCH MẪN 

MẪN 

TDP Quyết Thắng, Phường 

Trương Quang Trọng,  Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0903553448 Ngô Công Mẫn 76H04031 16 ghế 

6.  
CÔNG TY TNHH HOA 

ANH DUY 

Số 57 Trương Quang Giao, 

Phường Cẩm Thành,  Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905447155-

0919916645 
Công ty 76A10962 8 ghế 
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7.  
CHI NHÁNH HTX 

HÒA BÌNH XANH TẠI 

QUẢNG NGÃI 

Số 28 Hà Huy Tập, Phường 

Cẩm Thành,  Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0395011111 

Hồ Bảo Toàn 76E00069 5 ghế 

Bùi Quang Diệu 76E00177 5 ghế 

Trương Đình Kha 76H07258 5 ghế 

Bùi Thế Vũ 76F00789 5 ghế 

Trần Hương 76H07227 5 ghế 

Bùi Văn Hiền 76H07200 5 ghế 

Phù Trung Hiếu 76H05419 7 ghế 

Phạm Anh Vũ 76E00063 5 ghế 

Phạm Ninh Thọ 76F00743 5 ghế 

Nguyễn Xuân Đào 76A11341 5 ghế 

Nguyễn Đức Cảnh 76A07953 7 ghế 

Trịnh Phú Hải 76A08174 5 ghế 

Nguyễn Quý Tuý 76H07245 7 ghế 

Bùi Văn Hoà 76H05467 7 ghế 
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8.  

HỢP TÁC XÃ KINH 

DOANH TỔNG HỢP 

THIÊN PHÚC QUẢNG 

NGÃI 

KDC Thạch Bích, Thôn 

Cộng Hoà 2, Phường 

Trương Quang Trọng,  Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905966929 

Nguyễn Văn Tin 76H05033 5 ghế 

Nguyễn Văn Trọn 76H06052 5 ghế 

Võ Duy Dục 76H06051 5 ghế 

Nguyễn Hồng Tập 76H06053 5 ghế 

Lê Minh Anh Tuấn 76H07213 5 ghế 

Phan Đình Quân 76H03502 5 ghế 

Lê Văn Khánh 76H05510 7 ghế 

Võ Ngô Hoàng Phúc 76H07304 7 ghế 

Nguyễn Thị Thúy 76H04984 5 ghế 

Trần Thị Thúy Ngân 76H07347 7 ghế 

Nguyễn Văn Đê 76H07264 5 ghế 

Phan Minh Thanh 76H07336 5 ghế 

Đỗ Hồng Nhuận 76H07260 5 ghế 
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Lê Thanh Lượm 76H07327 5 ghế 

Võ Văn Hết 76H07205 7 ghế 

Đặng Ngọc Quang 76H06536 5 ghế 

Nguyễn Thành Tiến 76H07314 7 ghế 

Nguyễn Trần Bảo 

Trâm 
76F00913 5 ghế 

Nguyễn Hữu Hoa 76H07237 5 ghế 

Bùi Quang Lâm 76H02189 7 ghế 

Đoàn Tuấn Khiêm 76F00768 5 ghế 

Trương Quang Kiệt 76H07206 5 ghế 

Trần Thanh Sơn 76H07252 7 ghế 

Đỗ Thị Cầm 76H07300 5 ghế 

9.  
HỘ KINH DOANH 

PHƯƠNG NAM 

Thôn An Ba, Xã Đình 

Cương,  Tỉnh Quảng Ngãi 
0974024112 Trần Văn Muộn 76H05175 16 ghế 

10.  
CÔNG TY TNHH HOA 

ANH DUY 

Số 57 Trương Quang Giao, 

Phường Cẩm Thành,  Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905447155-

0919916645 
Công ty 76H05709 7 ghế 
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11.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI ASIA QUẢNG 

NGÃI 

Số 63B Tô Hiến Thành, 

Phường Nghĩa Lộ,  Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905454899 

Lê Quốc Nhật 76H06492 5 ghế 

Nguyễn Tấn Hưng 82H00968 5 ghế 

Đỗ Ngọc Tiến 76A18747 5 ghế 

Đinh Khánh Chiến 76H06629 5 ghế 

Nguyễn Thiên 76H04836 5 ghế 

Lê Văn Diệt 76F00667 5 ghế 

Nguyễn Thị Tin 82H01264 5 ghế 

Phạm Thái Tân 82H01346 5 ghế 

Lê Thị Bích Ly 82H00457 5 ghế 

Nguyễn Trung 82G00055 5 ghế 

Bùi Văn Minh 76F00761 5 ghế 

Trần Văn Hoà 76H04025 7 ghế 

Dương Thế Huy 76E00502 5 ghế 
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Phạm Thị Thanh 

Tuyền 
76H04982 7 ghế 

Tạ Diện 76H07309 5 ghế 

Nguyễn Cửu Thành 

Sơn 
76H04128 7 ghế 

Nguyễn Tấn Tuấn 76G00655 5 ghế 

Trần Xuân Quí 76G00460 5 ghế 

12.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CÔNG NGHỆ 

EMDDI TẠI QUẢNG 

NGÃI 

Số 63B Tô Hiến Thành, 

Phường Nghĩa Lộ,  Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905454899 

Nguyễn Thị Cẩm 

Giang 
76H07217 7 ghế 

Trần Đình Hận 76H07232 5 ghế 

Lê Thị Thanh Thủy 76F00795 8 ghế 

13.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CÔNG NGHỆ 

THỊNH PHÁT 

Số 135 Tô Hiến Thành, 

Phường Nghĩa Lộ,  Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0832255225 

Nguyễn Lê Viễn 76H07325 4 ghế 

Võ Đức Đủ 76H07337 5 ghế 

Lê Hoàng Sinh 76H04344 5 ghế 
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